	Lượt trận 1

	Đội bóng
	KTPT1
	KTCT

	Tỉ số
	3
	0

	
	
	

	

	Đội bóng
	KTPT 2
	TCNH2

	Tỉ số
	0
	0

	
	
	

	

	Đội bóng
	KTQT1
	CITE

	Tỉ số
	4
	0

	
	
	

	

	Đội bóng
	QTKD 2 
	TCNH 1

	Tỉ số
	3
	1

	
	
	


VÒNG BẢNG
	Lượt trận 2

	Đội bóng
	KTPT1
	KTQT 2

	Tỉ số
	2
	1

	
	
	

	

	Đội bóng
	QTKD2
	TCNH2

	Tỉ số
	2
	1

	
	
	

	

	Đội bóng
	Cán bộ
	CITE

	Tỉ số
	Đá lại do gặp sự cố

	
	 
	

	

	Đội bóng
	Cựu SV 
	TCNH 1

	Tỉ số
	5
	0

	
	
	









	Lượt trận 3

	Đội bóng
	KTCT
	KTQT 2

	Tỉ số
	2
	3

	
	
	

	

	Đội bóng
	KTPT2
	QTKD1

	Tỉ số
	3
	0

	
	
	

	

	Đội bóng
	Cán bộ
	KTQT

	Tỉ số
	0
	2

	
	
	

	

	Đội bóng
	Cựu SV
	QTKD 2

	Tỉ số
	5
	1

	
	
	


	Tứ kết

	Đội bóng
	KTPT1
	QTKD 1

	Tỉ số
	3
	0

	
	
	

	

	Đội bóng
	KTPT2
	KTQT2

	Tỉ số
	0
	2

	
	
	

	

	Đội bóng
	Cán bộ
	Cựu SV

	Tỉ số
	0
	4

	
	
	

	 

	Đội bóng
	KTQT1(Thắng Penalty 4-3)
	QTKD2

	Tỉ số
	0
	0

	
	
	



Vòng chung kết giải đấu 




	Bán kết

	Đội bóng
	KTPT1
	KTQT2 (Thắng Penalty 4-3)

	Tỉ số
	2
	2

	
	
	

	

	Đội bóng
	KTQT1 (Thắng Penalty 5-4) 
	Cựu SV

	Tỉ số
	1
	1

	
	
	







	Chung kết

	Đội bóng
	KTQT1  
	KTQT2

	Tỉ số
	5
	0

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Giải thưởng

	Giải
	Bóng đá nam
	Bóng đá nữ

	Nhất
	KTQT1
	QTKD

	Nhì
	KTQT2
	KTCT

	Ba
	KTPT1
	KTQT

	Khuyến khích
	Cựu SV
	Kế Toán

	Vua phá lưới(nam) – Hoa Khôi (nữ)
	Tô Bình Dương
	Hoàng Anh (QTKD)

	Cổ vũ
	KTPT
	KTCT









